
Kiểm tra cuối kì I
ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Bài 1 : 3 điểm
- Ghi đúng kết quả (theo bảng) :
+ Từ đơn : cháu, nghe, của, bà, hai, hàng, cứ, nhoà. (8 từ)
+ Từ phức : câu chuyện, nước mắt, rưng rưng. (3 từ)
- Đúng mỗi từ đơn được 0,25 điểm ; đúng cả 8 từ đơn : 2 điểm.
Đúng 1 từ phức được 0,25 điểm ; đúng 2 từ phức được 0,5 điểm ; đúng cả 3 từ phức được 1 điểm.
Đúng toàn bộ 8 từ đơn, 3 từ phức : 3 điểm.
Bài 2 : 2,5 điểm
- Ghép thành 10 từ phức (từ ghép) : ước muốn, mơ ước, ước mơ, mơ mộng, mộng mơ, mong muốn, ước mộng, mộng ước, ước mong, mong ước.
- Đúng mỗi từ được 0,25 điểm. Đúng cả 10 từ : 2,5 điểm.
Bài 3 : 1 điểm
- Gạch dưới 4 từ không phải động từ:
1. sách
1. nhanh
1. êm
1. nhỏ nhắn
- Gạch đúng mỗi từ được 0,25 điểm. Gạch đúng cả 4 từ : 1 điểm.
Bài 4 :1,5 điểm
- Gạch dưới các tính từ trong đoạn thơ :
Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát 
Xanh ngát mùa thu
Xanh màu ước mơ...
- Đúng từ xanh (3 lần) được 0,5 điểm ; đúng mỗi từ còn lại	 được 0,25 điểm (đúng 4 từ : 1 điểm). Đúng toàn bộ : 1,5 điểm.
Bài 5 : 2 điểm
- Nêu được cảm nhận và suy nghĩ về ước mơ của bạn nhỏ qua đoạn thơ :
+ (Khổ thơ 1) Bạn mơ được làm làn mây trắng bay khắp nẻo trời cao để ngắm nhìn non sông tươi đẹp ; điều đó thể hiện tình cảm thiết tha yêu quý quê hương của bạn.
+ (Khổ thơ 2) Bạn mơ được làm ánh nắng ấm áp giúp cho bao mầm xanh vươn lên từ đất mới, mang lại áo cơm no ấm cho mọi người ; đó là ước mơ thiết thực, hữu ích và có ý nghĩa đẹp đẽ.
+ (Suy nghĩ của em) Ước mơ của bạn giúp em thêm yêu quý vẻ đẹp của quê hương đất nước và mong muốn được làm những công việc có ích cho quê hương.
- Tuỳ mức độ trình bày, diễn đạt được các ý cơ bản nói trên, có thể cho điểm theo các mức đã nêu ở Đề 1 (Bài 5).
Bài 6 : 8 điểm
- HS kể lại được câu chuyện nói về một kỉ niệm đáng nhớ với người bạn thân (“kỉ niệm đáng nhớ” có thể là sự việc vui hay buồn, miễn sao để lại những ấn tượng sâu sắc, khó quên, giúp em và bạn trở thành những người tốt). Bài làm rõ 3 phần :
1. Mở bài (giới thiệu hoàn cảnh, nhân vật trước khi xảy ra câu chuyện)
1. Thân bài (kể lại diễn biến của câu chuyện từ lúc mở đầu đến khi kết thúc) : Sự việc mở đầu cho câu chuyện là gì ? Những sự việc tiếp theo diễn ra lần lượt như thế nào ? Sự việc kết thúc ra sao ?
1. Kết bài (nêu suy nghỉ của em về kỉ niệm đáng nhớ hoặc về người bạn thân)
Bài viết có độ dài khoảng 12 câu. Nội dung câu chuyện rõ ràng, đủ ý, bộc lộ được tình cảm hay thái độ bản thân đối với người bạn. Diễn đạt rõ ý, dùng từ đúng, không mắc lỗi về câu, về chính tả.
- Thang đánh giá, cho điểm tương tự như hướng dẫn ở Đề 1 (Bài 6).
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